
Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua

bưu 

điện

Ký 

nhận

 trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 3.000.000

1 Kiều Thị Xuân Phượng 1981 260976239
KDL Chùa 

Cổ Thạch 

KDL Chùa cổ 

thạch 
Nhà Nghĩ 

tháng 6 đến 

9/2021
3.000.001 x

2 15.000.000 x

2 Nguyễn Thị Hương Duyên 08/10/1970 260543692
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Karaoke

tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

3 Nguyễn Thị Kim Loan 24/02/1967 260569235
Xóm 3 - Lâm 

Lộc I

Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
DV tiệc cưới

tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

4 Nguyễn Hồng Nương 1982 261176482
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Xóm 1 - Lâm 

Lộc I
Massage

tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

5 Nguyễn Anh Khoa 04/9/1989 261129839
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Xóm 6 - Lâm 

Lộc II
Massage

tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

6 Nguyễn Thị Thanh Sương 15/04/1976 250861298
Xóm 1 - Lâm 

Lộc I

Xóm 8 - Hội 

Tâm
karaoke

tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

Xã Bình Thạnh

Xã Hòa Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Hình thức chi trả

Ký nhận

(ghi rõ họ tên)

Ghi 

chú
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Địa điểm 

kinh doanh

Ngành nghề 

kinh doanh

Tạm ngừng 

kinh doanh 

từ 01/7/2021 

đến 

31/7/2021 Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Số

TT

Họ và tên 

Hộ kinh doanh

Ngày/ tháng/

Năm sinh

Số CMND/thẻ 

căn cước

Nợi ở hiện 

tại



3 27.000.000

7 Huỳnh Trung Tín 1981 260950513 Thôn I Thôn I
Sân bóng đá 

mini

tháng 7 đến 

9/2021
3.000.000 x

8 Lương Khánh Hội 1985 261006395 Thôn I Thôn I Internet
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

9 Huỳnh Thị Chi 1968 260561743 Thôn II Thôn II Internet
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

10 Võ Thanh Bình 1964 260433467 Thôn II Thôn II Internet
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

11 Ngô Văn Cảnh 1997 261516227 Thôn II Thôn II Internet
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

12 Nguyễn Thị Gái 1974 260794321 Thôn III Thôn III Internet
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

13 Nguyễn Bấm 1984 260977048 Thôn III Thôn III Internet
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

14 Nguyễn Thị Kim 1971 260569269 Thôn III Thôn III Internet
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

15 Lê Văn Hoa 1974 261021999 Thôn III Thôn III Internet
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

4 45.000.000

16 Nguyễn Thị Thu Thắm 27/07/1958 260034340 Khu phố 04 Khu phố 04 Karaoke
tháng 5 đến 

10/2021
3.000.000 x

17 Lê Thanh Bình 1976 260792509 Khu phố 04 Khu phố 05 Nhà nghỉ
tháng 7 đến 

9/2021
3.000.000 x

Xã Phước Thể

Thị trấn Liên Hương



18 Phạm Thị Thùy Phương 16/09/1982 260924880 Khu phố 05 Khu phố 05

Dịch vụ vui 

chơi giải trí 

(Karaoke)

tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

19 Trần Ngọc Vũ 19/03/1990 06009001032 Khu phố 05 Khu phố 05

Dịch vụ vui 

chơi giải trí 

(Karaoke)

tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

20 Phạm Thanh Vũ 1974 060074007786 Khu phố 05 Khu phố 06

Vui chơi 

giải trí khác

(xe điện đụng)

tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

21 Thái Thị Kiều Ngọc Dung 14/06/1966 260539355 Khu phố 06 Khu phố 06

Dịch vụ Nhà 

hàng

 tiệc cưới

tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

22 Nguyễn Thị Thu 30/10/1968 260567850 Khu phố 12 Khu phố 12 Karaoke
tháng 7 đến 

9/2021
3.000.000 x

23 Lưu Anh Việt 17/09/1989 060089002614 Khu phố 03 Khu phố 2 Iiternet
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

24 Lục Chấn Hoàng 05/03/1993 261336549 Khu phố 03 Khu phố 3

Dịch vụ vui 

chơi giải trí 

Bida

tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

25 Trương Anh Khoa 10/09/1988 261065634 Khu phố 03 Khu phố 3 Karaoke
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

26 Phùng Thị Yến Nhi 01/01/1990 261656608 Khu phố 06 Khu phố 6 Karaoke
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

27 Nguyễn Trọng Dũng 06/04/1965 260850025 Khu phố 08 Khu phố 8 Internet
tháng 5 đến 

9/2021
3.000.000 x

28 Trần Thị Kim Phương 30/12/1985 260973599 Khu phố 05 Khu phố 05

Dịch vụ giải trí,

cà phê giải 

khát,

nước uống có 

ga

tháng 5/2021- 

01/10/2021
3.000.000 x



29 Đỗ Cao Vân 26/10/1970 260858070 Khu phố 09 Khu phố 05

Dịch vụ thể 

thao

Sân bóng đá mi 

ni

tháng 5/2021- 

01/10/2021
3.000.000 x

30 Ngô Thanh Xuân 11/03/1979 060079013592 Khu phố 12 Khu phố 12 Karaoke

tháng 5/2021-

tháng 

10/2021

3.000.000 x

90.000.000

    Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng .

Tổng cộng: 30 hộ

    Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 30 người ; Số tiền: 90.000.000 đồng.
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